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1 KH-noithbhyt Khám nội tổng hợp BHYT             70,000               33,200 

2 KH-tmbhyt Khám nội tim mạch BHYT             70,000               33,200 

3 KH-ungbuou Khám ung bướu           120,000               33,200 

4 KH-YC Khám theo yêu cầu           160,000               33,200 

5 KH-ungbuou-bhyt Khám ung bướu BHYT             70,000               33,200 

6 KH-san-bhyt Khám Phụ Sản BHYT             70,000               33,200 

7 KH-mat-bhyt Khám Mắt BHYT             70,000               33,200 

8 KH-tmh-bhyt Khám Tai mũi họng BHYT             70,000               33,200 

9 KH-RHM-bhyt Khám Răng hàm mặt BHYT             70,000               33,200 

10 KH-noithbhyt-NG Khám nội tổng hợp BHYT (NGOAI GIO)           160,000               33,200 

11 18.0337.0065 MRI cột sống ngực có tiêm tương phản (3.0T)        3,360,000          2,227,000 

12 18.0335.0065 MRI cột sống cổ có tiêm tương phản [3.0T]        3,360,000          2,227,000 

13 18.0329.0065 MRI tuyến tiền liệt có tiêm tương phản [3.0T]        3,360,000          2,227,000 

14 18.0322.0065
MRI vùng chậu dò hậu môn [có tiêm chất tương phản 
3.0T]        3,360,000          2,227,000 

15 18.0320.0065

MRI tầng bụng có tiêm chất tương phản (gồm: MRI 
gan-mật, tụy, lách, thận, dạ dày-tá tràng...) [có tiêm 
chất tương phản 3.0T]        3,360,000          2,227,000 

16 18.0317.0065 MRI tuyến vú động học có tiêm tương phản [3.0T]        3,360,000          2,227,000 

17 18.0309.0065 MRI đáy sọ và xương đá [có tiêm tương phản 3.0T]        3,360,000          2,227,000 

18 18.0302.0065
MRI tuyến yên có tiêm chất tương phản (khảo sát 
động học) [3.0T]        3,360,000          2,227,000 

19 18.0301.0065 MRI hệ mạch cổ có tiêm chất tương phản [3.0T]        3,360,000          2,227,000 

20 18.0299.0065 MRI não- mạch não có tiêm chất tương phản [3.0T]        3,360,000          2,227,000 

21 MRI-hocmatcotiem
Chụp MRI hốc mắt và thần kinh thị giác có tiêm chất 
tương phản [3.0T]        3,700,000          2,227,000 
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22 MRI-longnguccotiem Chụp MRI lồng ngực có tiêm thuốc cản quang [3.0T]        3,360,000          2,227,000 

23 MRI-hangtrai MRI khớp có tiêm tương phản TM [3.0T]        3,360,000          2,227,000 

24
CTCSthatlungcothuoc6
4-128

Chụp CT cột sống thắt lưng có tiêm thuốc cản quang 
[128 dãy]-64BHYT        1,800,000          1,712,000 

25
CTCSnguccothuoc64-
128

Chụp CT cột sống ngực có tiêm thuốc cản quang [128 
dãy]-64BHYT        1,800,000          1,712,000 

26 CTCSCcothuoc64-128
Chụp CT cột sống cổ có tiêm thuốc cản quang [128 
dãy]-64BHYT        1,800,000          1,712,000 

27
CTdongmachchuchau6
4-128

Chụp CT động mạch chủ-chậu [có tiêm thuốc cản 
quang 128 dãy]-64BHYT        2,034,050          1,712,000 

28 CTdaitrang64-128

Chụp CT đại tràng (colo-scan) dùng dịch hoặc hơi có 
nội soi ảo [có tiêm thuốc cản quang 128 dãy]-
64BHYT        2,034,050          1,712,000 

29
CTruotnoncosonde64-
128

Chụp CT ruột non (entero-scan) có dùng sonde [có 
tiêm thuốc cản quang 128 dãy]-64BHYT        2,034,050          1,712,000 

30 CTtang64-128

Chụp CT tạng khảo sát huyết động học khối u (CT 
perfusion) [có tiêm thuốc cản quang 128 dãy]-
64BHYT        2,034,050          1,712,000 

31
CThetietnieuthuongquy
64-128

Chụp CT hệ tiết niệu thường quy [có tiêm thuốc cản 
quang 128 dãy]-64BHYT        2,034,050          1,712,000 

32
CTbungtieukhungthuon
gquy64-128

Chụp CT bụng-tiểu khung thường quy [có tiêm thuốc 
cản quang 128 dãy] -64BHYT        2,034,050          1,712,000 

33
CTtangtrenobungthuon
gquy64-128

Chụp CT tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp CT 
gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.)[có tiêm thuốc 
cản quang 128 dãy]-64BHYT        2,034,050          1,712,000 

34
CTdongmachvanhtim6
4-128

Chụp CT động mạch vành, tim [có tiêm thuốc cản 
quang 128 dãy]-64BHYT        2,034,050          1,712,000 

35
CThocmat64den128da
y

Chụp CT hốc mắt [có tiêm thuốc cản quang 128 dãy]-
64BHYT        1,800,000          1,712,000 

36 CTtaicothuoc64-128
Chụp CT tai-xương đá có tiêm thuốc cản quang [128 
dãy]-64BHYT        2,034,050          1,712,000 

37
CThammatcothuoc64-
128

Chụp CT hàm-mặt có tiêm thuốc cản quang [128 dãy]-
64BHYT        2,034,050          1,712,000 

38 18.0281.0042
CT mạch máu chi dưới [có tiêm thuốc cản quang 128 
dãy]-64BHYT        1,800,000          1,712,000 

39 18.0280.0042
CT mạch máu chi trên [có tiêm thuốc cản quang 128 
dãy]-64BHYT        1,800,000          1,712,000 

40 18.0278.0042
CT xương chi có tiêm thuốc cản quang [128 dãy]-
64BHYT        1,800,000          1,712,000 

41 18.0275.0042
CT khớp thường quy có tiêm thuốc cản quang [128 
dãy]-64BHYT        1,800,000          1,712,000 

42 18.0237.0042
CT gan có dựng hình đường mật [có tiêm thuốc cản 
quang 128 dãy]-64BHYT        2,034,050          1,712,000 

43
CTCSthatlungkhongthu
oc64-128

Chụp CT cột sống thắt lưng không tiêm thuốc cản 
quang [128 dãy]-64BHYT        1,700,000          1,461,000 

44
CTCSnguckhongthuoc
64-128

Chụp CT cột sống ngực không tiêm thuốc cản quang 
[128 dãy]-64BHYT        1,700,000          1,461,000 

45
CTCSCkhongthuoc64-
128

Chụp CT cột sống cổ không tiêm thuốc cản quang 
[128 dãy]-64BHYT        1,700,000          1,461,000 

46
CTruotnonkhongsonde
64-128

Chụp CT ruột non (entero-scan) không dùng sonde 
[không tiêm thuốc cản quang 128 dãy]-64BHYT        1,700,000          1,461,000 

47 CTtangtrenobungTQ

Chụp CT tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp CT 
gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) [không tiêm 
thuốc cản quang 128 dãy]-64BHYT        1,700,000          1,461,000 
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48
CTtinhdiemVHMV64-
128

Chụp CT tính điểm vôi hóa mạch vành [không tiêm 
thuốc cản quang 128 dãy]-64BHYT        1,700,000          1,461,000 

49 CTphoi64-128
Chụp CT phổi độ phân giải cao [không tiêm thuốc cản 
quang 128 dãy]-64BHYT        1,700,000          1,461,000 

50 CThammat3d64-128
Chụp CT hàm mặt có dựng hình 3D [không tiêm 
thuốc cản quang 128 dãy]-64BHYT        1,700,000          1,461,000 

51
CTmachmauchiduoi1-
32 Chụp CT mạch máu chi dưới 128 dãy-32BHYT        1,440,000             643,000 

52
CTmachmauchitren1-
32 Chụp CT mạch máu chi trên 128 dãy-32BHYT        1,440,000             643,000 

53
CTCSthatlungcothuoc1
-32

Chụp CT cột sống thắt lưng có tiêm thuốc cản quang 
[128 dãy]-32BHYT        1,440,000             643,000 

54 CTdaitrang1-32

Chụp CT đại tràng (colo-scan) dùng dịch hoặc hơi có 
nội soi ảo [có tiêm thuốc cản quang 128 dãy]-
32BHYT        1,440,000             643,000 

55 CTruotnoncosonde1-32
Chụp CT ruột non (entero-scan) có dùng sonde [có 
tiêm thuốc cản quang 128 dãy]-32BHYT        1,440,000             643,000 

56 CTtang1-32

Chụp CT tạng khảo sát huyết động học khối u (CT 
perfusion) [có tiêm thuốc cản quang 128 dãy]-
32BHYT        1,440,000             643,000 

57 01.0019.0004 SA Doppler mạch cấp cứu tại giường           320,000             233,000 

58 01.0018.0004 SA tim cấp cứu tại giường           380,000             233,000 

59 SA-mttn SA tim, màng tim qua thành ngực           350,000             233,000 

60 03.0143.0004 SA doppler xuyên sọ [Nhi]           300,000             233,000 

61 SA-dppchitren SA doppler mạch máu chi trên           300,000             233,000 

62 SA-dopplermmcc-TE SA Doppler mạch máu cấp cứu [Nhi]           300,000             233,000 

63 18.0031.0003 SA tử cung buồng trứng qua đường âm đạo           250,000             186,000 

64 18.0072.0029 XQ Blondeau [Blondeau + Hirtz]           360,000             100,000 

65 XQ-vu XQ tuyến vú           360,000               97,200 

66 18.0058.0069 SA Doppler tinh hoàn, mào tinh hoàn hai bên           200,000               84,800 

67 18.0021.0069 SA Doppler các khối u trong ổ bụng           200,000               84,800 

68 18.0010.0069 SA Doppler u tuyến, hạch vùng cổ           200,000               84,800 

69 18.0005.0069 SA đàn hồi nhu mô tuyến giáp           350,000               84,800 

70 SA-vudopplerUB SA Doppler tuyến vú           200,000               84,800 

71 18.0100.0028PT XQ khớp vai (P)&(T) thẳng           240,000               68,300 

72 18.0128.0028 XQ tại phòng mổ           216,000               68,300 

73 18.0127.0028 XQ ngực thẳng tại giường           216,000               68,300 
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74 18.0122.0028 XQ khớp ức đòn thẳng chếch           192,000               68,300 

75 18.0121.0028 XQ xương ức thẳng, nghiêng           192,000               68,300 

76 18.0117.0028P XQ xương gót (P) thẳng nghiêng           192,000               68,300 

77 18.0117.0028T XQ xương gót (T) thẳng nghiêng           192,000               68,300 

78 18.0114.0028P XQ xương cẳng chân (P) thẳng nghiêng           192,000               68,300 

79 18.0114.0028T XQ xương cẳng chân (T) thẳng nghiêng           192,000               68,300 

80 18.0113.0028P XQ xương bánh chè và khớp đùi bánh chè (P)           192,000               68,300 

81 18.0112.0028P XQ khớp gối (P) thẳng, nghiêng hoặc chếch           192,000               68,300 

82 18.0112.0028T XQ khớp gối (T) thẳng, nghiêng hoặc chếch           192,000               68,300 

83 XQDUIP XQ xương đùi (P) thẳng nghiêng           240,000               68,300 

84 XQDUIT XQ xương đùi (T) thẳng nghiêng           240,000               68,300 

85 18.0110.0028P XQ khớp háng nghiêng           192,000               68,300 

86 18.0109.0028 XQ khớp háng thẳng hai bên           192,000               68,300 

87 18.0108.0028P
XQ xương bàn ngón tay (bàn tay P) thẳng, nghiêng 
hoặc chếch           240,000               68,300 

88 18.0108.0028T
XQ xương bàn ngón tay (bàn tay T) thẳng, nghiêng 
hoặc chếch           240,000               68,300 

89 18.0107.0028P XQ xương cổ tay (P) thẳng, nghiêng hoặc chếch           240,000               68,300 

90 18.0107.0028T XQ xương cổ tay (T) thẳng, nghiêng hoặc chếch           240,000               68,300 

91 18.0106.0028P XQ xương cẳng tay (P) thẳng nghiêng           240,000               68,300 

92 18.0106.0028T XQ xương cẳng tay (T) thẳng nghiêng           240,000               68,300 

93 18.0104.0028T XQ khớp khuỷu (T) thẳng, nghiêng hoặc chếch           240,000               68,300 

94 18.0104.0028P XQ khớp khuỷu (P) thẳng, nghiêng hoặc chếch           240,000               68,300 

95 18.0103.0028P XQ xương cánh tay (P) thẳng nghiêng           240,000               68,300 

96 18.0103.0028T XQ xương cánh tay (T) thẳng nghiêng           240,000               68,300 

97 18.0102.0028P XQ xương bả vai (P) thẳng nghiêng           240,000               68,300 

98 18.0102.0028T XQ xương bả vai (T) thẳng nghiêng           240,000               68,300 

99 18.0101.0028P XQ khớp vai (P) nghiêng hoặc chếch           240,000               68,300 
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100 18.0101.0028T XQ khớp vai (T) nghiêng hoặc chếch           240,000               68,300 

101 18.0100.0028P XQ khớp vai (P) thẳng           240,000               68,300 

102 18.0100.0028T XQ khớp vai (T) thẳng           240,000               68,300 

103 18.0098.0028 XQ khung chậu thẳng           240,000               68,300 

104 18.0096.0028 XQ cột sống cùng cụt thẳng nghiêng           192,000               68,300 

105 18.0093.0028 XQ cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng           192,000               68,300 

106 18.0089.0028 XQ cột sống cổ C1-C2           240,000               68,300 

107 18.0087.0028 XQ cột sống cổ chếch hai bên           240,000               68,300 

108 18.0085.0028 XQ mỏm trâm           156,000               68,300 

109 18.0084.0028 XQ phim cắn (Occlusal)           240,000               68,300 

110 18.0080.0028 XQ khớp thái dương hàm           192,000               68,300 

111 18.0078.0028 XQ Schuller           192,000               68,300 

112 18.0076.0028 XQ hố yên thẳng hoặc nghiêng           240,000               68,300 

113 18.0075.0028 XQ xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến           240,000               68,300 

114 18.0074.0028 XQ hàm chếch một bên           156,000               68,300 

115 18.0073.0028 XQ Hirtz           240,000               68,300 

116 18.0070.0028 XQ sọ tiếp tuyến           360,000               68,300 

117 Xquangmat XQ mặt thẳng nghiêng           240,000               68,300 

118 18.0067.0028 XQ sọ thẳng/nghiêng           360,000               68,300 

119 18.0113.0028T XQ xương bánh chè và khớp đùi bánh chè (T)           192,000               68,300 

120 XQ-tpnghieng35x43 XQ ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên           192,000               68,300 

121 XQ-goitieptuyenP XQ Khớp gối (P) Tiếp tuyến           192,000               68,300 

122 XQ-cochantnP XQ xương cổ chân (P) thẳng, nghiêng hoặc chếch           192,000               68,300 

123 XQ-tpthang3543 XQ ngực thẳng           156,000               68,300 

124 XQ-cstlchech XQ cột sống thắt lưng chếch hai bên           240,000               68,300 

125 XQ-cstlcuingua XQ cột sống thắt lưng động, gập ưỡn           192,000               68,300 
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126 XQ-phoi XQ đỉnh phổi ưỡn           192,000               68,300 

127 XQ-kub XQ bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng           192,000               68,300 

128 XQ-don XQ xương đòn thẳng hoặc chếch           240,000               68,300 

129 XQ-csun XQ cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch           240,000               68,300 

130 XQ-cscchech XQ cột sống cổ thẳng nghiêng           240,000               68,300 

131 XQ-cochantnT XQ xương cổ chân (T) thẳng, nghiêng hoặc chếch           192,000               68,300 

132 XQ-banchanp
XQ xương bàn, ngón chân (P) thẳng, nghiêng hoặc 
chếch           192,000               68,300 

133 14.0240.0845 SA mắt (SA thường qui)           200,000               63,200 

134 03.0070.0001-TE SA màng phổi [Nhi]           200,000               49,300 

135 03.0069.0001-TE SA màng ngoài tim cấp cứu [Nhi]           200,000               49,300 

136 02.0063.0001 SA màng phổi cấp cứu           200,000               49,300 

137 01.0303.0001 SA cấp cứu tại giường bệnh           280,000               49,300 

138 01.0239.0001 SA ổ bụng tại giường cấp cứu           200,000               49,300 

139 18.0059.0001 SA dương vật           200,000               49,300 

140 18.0057.0001 SA tinh hoàn hai bên           200,000               49,300 

141 18.0044.0001 SA phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….)           200,000               49,300 

142 18.0043.0001 SA khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….)           200,000               49,300 

143 18.0036.0001 SA thai nhi trong 3 tháng cuối           200,000               49,300 

144 18.0035.0001 SA thai nhi trong 3 tháng giữa           200,000               49,300 

145 18.0034.0001 SA thai nhi trong 3 tháng đầu           200,000               49,300 

146 18.0030.0001 SA tử cung buồng trứng qua đường bụng           200,000               49,300 

147 18.0020.0001 SA thai (thai, nhau thai, nước ối)           280,000               49,300 

148 18.0018.0001 SA tử cung phần phụ           200,000               49,300 

149 18.0016.0001
SA hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, 
tiền liệt tuyến)           200,000               49,300 

150 18.0013.0001 SA các khối u phổi ngoại vi           200,000               49,300 

151 18.0011.0001 SA màng phổi           200,000               49,300 
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152 18.0006.0001 SA hốc mắt           200,000               49,300 

153 18.0004.0001 SA hạch vùng cổ           200,000               49,300 

154 18.0002.0001 SA các tuyến nước bọt           200,000               49,300 

155 01.0092.0001 SA màng phổi cấp cứu           200,000               49,300 

156 01.0021.0001 SA dẫn đường đặt catheter ĐM cấp cứu           200,000               49,300 

157 01.0020.0001 SA dẫn đường đặt catheter TM cấp cứu           200,000               49,300 

158 SA-ongtieuhoa SA ống tiêu hóa (dạ dày, ruột non, đại tràng)           200,000               49,300 

159 SA-nhancau SA nhãn cầu           200,000               49,300 

160 18.0003.0001 SA cơ phần mềm vùng cổ mặt           200,000               49,300 

161 18.0221.0041

chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: 
chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt 
tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) (từ 1-32 dãy)        1,440,000                      -   

162 CT-dm128
CT động mạch chi dưới có thuốc cản quang (máy 128 
dãy)        2,650,000                      -   

163 CT-nguccan(covid) CT ngực có thuốc cản quang(covid)        2,200,000                      -   

164 CT-phoi(covid) CT phổi không thuốc cản quang(covid)        1,700,000                      -   

165 CT-phoican(covid) CT phổi có thuốc cản quang(covid)        2,200,000                      -   

166 CT-DM5 CT động mạch khác có thuốc cản quang        2,040,000                      -   

167 CT-DM4 CT động mạch vùng đầu, cổ có thuốc cản quang        2,650,000                      -   

168 CT-DM3 CT động mạch vùng cổ có thuốc cản quang        2,650,000                      -   

169 CT-DM2 CT động mạch trong sọ có thuốc cản quang        2,650,000                      -   

170 CT-DM1 CT động mạch chi dưới có thuốc cản quang        2,650,000                      -   

171 CT-DM CT động mạch chi trên có thuốc cản quang        2,650,000                      -   

172 CT-TTCOTHUOC
CT toàn thân (đầu, cổ, ngực, bụng, chậu) có thuốc cản 
quang        5,000,000                      -   

173 CT-TT
CT toàn thân (đầu, cổ, ngực, bụng, chậu) không thuốc 
cản quang        4,500,000                      -   

174 CT-VT1
MSCT vùng tim (ĐM vành vôi hóa) và mạch vành có 
thuốc cản quang        3,000,000                      -   

175 CT-VT
MSCT vùng tim không thuốc cản quang (ĐM vành 
vôi hóa)        1,440,000                      -   

176 CT-mo2 CT vùng mô mềm cổ không cản quang        1,440,000                      -   

177 CT-momemco CT mô mềm vùng mông có thuốc cản quang        1,700,000                      -   
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178 CT-momemko CT mô mềm vùng mông không thuốc cản quang        1,200,000                      -   

179 CT-mo1 CT vùng mô mềm cổ có cản quang(đã đóng tư thế 1)        1,440,000                      -   

180 CT-CSCocan1 CT cột sống cổ có thuốc cản quang(đã đóng tư thế 1)        1,440,000                      -   

181 CT-machmau CT Chụp mạch máu số hóa xóa nền DSA        7,700,000                      -   

182 CT-mophong CT mô phỏng (có thuốc cản quang)        3,700,000                      -   

183 CT-bunggiadinh
CT MSCT Bụng - chậu IV (+) có cản quang - khảo 
sát tưới máu (Bv Gia Định)        2,050,000                      -   

184 CT-bung64 CT bụng - chậu có thuốc cản quang        1,700,000                      -   

185 CT-mm64 CT mạch máu (64 lát cắt):        2,700,000                      -   

186 CT-dmv64lc CT động mạch vành 64 lát cắt        3,700,000                      -   

187 CT-ngucmach CT ngực dựng hình mạch máu có thuốc cản quang        2,000,000                      -   

188 CT-bantayT CT bàn tay (T) không thuốc cản quang        1,440,000                      -   

189 CT-bantayP CT bàn tay (P) không thuốc cản quang        1,440,000                      -   

190 CT-banchanT CT bàn chân (T) không thuốc cản quang        1,440,000                      -   

191 CT-voihoa CT tính điểm vôi hóa động mạch vành        1,440,000                      -   

192 CT-thuoc CT thuốc cản quang           500,000                      -   

193 CT-xoangcan CT xoang có thuốc cản quang        1,700,000                      -   

194 CT-rang CT răng (1 hàm) không thuốc cản quang        1,440,000                      -   

195 CT-phoican CT phổi có thuốc cản quang        1,700,000                      -   

196 CT-phoi CT phổi không thuốc cản quang        1,440,000                      -   

197 CT-nguccan CT ngực có thuốc cản quang        1,700,000                      -   

198 CT-mo CT vùng mô mềm cổ có cản quang        1,700,000                      -   

199 CT-hangcan CT cột sống khớp háng có thuốc cản quang        1,700,000                      -   

200 CT-daitrang CT nội soi ảo đại tràng không thuốc cản quang        1,440,000                      -   

201
MRI-TTTSUT-
KHONGTHUOC

MRI TOÀN THÂN TẦM SOÁT UNG THƯ 
KHÔNG THUỐC      11,000,000                      -   

202
MRI-TTTTUT-
COTHUOC

MRI TOÀN THÂN TẦM SOÁT UNG THƯ CÓ 
THUỐC      14,520,000                      -   

203

MRI-
COTSONGTOANTH
AN MRI CỘT SỐNG TOÀN THÂN        7,260,000                      -   
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204
MRI-
hocmatkhongthuoc

MRI Chụp cộng hưởng từ hốc mắt và thần kinh thị 
giác (Mri) không thuốc cản từ        2,450,000                      -   

205 MRI-dmccothuoc MRI động mạch cảnh sống(có thuốc)        3,400,000                      -   

206 MRI-GM Dịch vụ MRI gây mê.        1,200,000                      -   

207 MRI-gdctcq MRI có thuốc cản từ( Gia Định)        2,700,000                      -   

208 MRI-gdktcq MRI không thuốc cản từ( Gia Định)        2,200,000                      -   

209 MRI-cotsongtl MRI cột sống thắt lưng không thuốc cản từ        2,450,000                      -   

210 MRI-VMMRAcan MRI + MRA + MRV có thuốc cản từ (PK Viet My)        3,200,000                      -   

211 MRI-VMMRA
MRI + MRA + MRV không thuốc cản từ (PK Viet 
My)        2,850,000                      -   

212 23.0227.1481 XN C-Peptid           190,000             174,000 

213 23.0045.1481 XN C-Peptid [Máu]           190,000             174,000 

214 XN-CA153 XN CA 15 - 3 (Cancer Antigen 15- 3) [Máu]           190,000             152,000 

215 23.0238.1526 XN Homocysteine           260,000             147,000 

216 23.0033.1470 XN CA 19 - 9 (Carbohydrate Antigen 19-9) [Máu]           190,000             140,000 

217 23.0032.1468 XN CA¹²⁵ (cancer antigen 125) [Máu]           190,000             140,000 

218 23.0035.1471 XN CA 72 - 4 (Cancer Antigen 72- 4) [Máu]           190,000             135,000 

219 23.0069.1561 XN FT4 (Free Thyroxine) [Máu]           134,000               65,600 

220 23.0068.1561 XN FT3 (Free Triiodothyronine) [Máu]           134,000               65,600 

221 XN-C4 XN Định lượng bổ thể C4 [Máu]           156,000               60,100 

222 23.0058.1487 XN Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu]           150,000               29,500 

223 23.0206.1596 XN Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động)             60,000               27,800 

224 XN-ChE XN Đo hoạt độ Cholinesterase [Máu]           105,000               27,300 

225 23.0019.1493 XN Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu]             60,000               21,800 

226 23.0020.1493 XN Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu]             60,000               21,800 

227 23.0213.1494 XN Amylase (dịch)             70,000               21,800 

228 23.0166.1494 XN Urê máu [Máu]             50,000               21,800 

229 23.0133.1494 XN Protein toàn phần [Máu]             70,000               21,800 
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230 23.0075.1494 XN Glucose [Máu]             50,000               21,800 

231 23.0077.1518 XN Đo hoạt độ GGT [Máu]             60,000               19,500 

232 XN-AxitUric XN Định lượng Axit Uric (niệu)             50,000               16,400 

233 DV-ttp1=TE Thụt tháo phân [Nhi]           300,000               85,900 

234 DV-sondhaumon-TE Đặt sonde hậu môn [Nhi]           100,000               85,900 

235 02.0338.0211 Thụt tháo chuẩn bị sạch đại tràng           300,000               85,900 

236 15.0215.0895 Đốt họng hạt bằng nhiệt           500,000               82,900 

237 14.0256.0843 Đo sắc giác             80,000               71,300 

238 14.0265.0751 Đo thị giác 2 mắt           100,000               68,600 

239 TAI-laynutbieubi Lấy nút biểu bì ống tai ngoài           200,000               65,600 

240 TAI-mangnhi Chích rạch màng nhĩ           200,000               64,200 

241 13.0166.0715 Soi cổ tử cung           500,000               63,900 

242 07.0225.0200 Thay băng trên người bệnh đái tháo đường           150,000               60,000 

243 01.0076.0200 Chăm sóc lỗ mở khí quản (một lần)           120,000               60,000 

244 03.0102.0200 Chăm sóc lỗ mở khí quản [Nhi]             70,000               60,000 

245 08.0288.0230 Điện châm điều trị chậm phát triển trí tuệ ở trẻ bại não           101,000               71,400 

246 08.0287.0230
Điện châm điều trị liệt tay do tổn thương đám rối cánh 
tay ở trẻ em           101,000               71,400 

247 08.0285.0230 Điện châm điều trị phục hồi chức năng cho trẻ bại liệt           101,000               71,400 

248 08.0284.0230 Điện châm điều trị trĩ           101,000               71,400 

249 08.0283.0230 Điện châm điều trị viêm amidan           101,000               71,400 

250 08.0282.0230 Điện châm điều trị cảm mạo           101,000               71,400 

251 08.0280.0230 Điện châm điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính           101,000               71,400 

252 08.0279.0230 Điện châm điều trị huyết áp thấp           101,000               71,400 

253 08.0278.0230 Điện châm điều trị hội chứng tiền đình           101,000               71,400 

254 08.0005.0230 Điện châm (Kim ngắn)           101,000               71,400 

255 VLTL-TCRLTH Thuỷ châm điều trị rối loạn tiêu hóa             98,000               70,100 
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256
VLTL-
TCVIEMMUIXOANG Thuỷ châm điều trị viêm mũi xoang             98,000               70,100 

257 VLTL-TCSUPMI Thuỷ châm điều trị sụp mi             98,000               70,100 

258
VLTL-
TCLIET2CHIDUOI Thuỷ châm điều trị liệt hai chi dưới             98,000               70,100 

259
VLTL-
TCLIETCHITREN Thuỷ châm điều trị liệt chi trên             98,000               70,100 

260
VLTL-
TCLCGDAUCHI Thuỷ châm điều trị rối loạn cảm giác đầu chi             98,000               70,100 

261
VLTL-
TCKHANTIENG Thuỷ châm điều trị khàn tiếng             98,000               70,100 

262
VLTL-
TCHCNGOAITHAP Thuỷ châm điều trị hội chứng ngoại tháp             98,000               70,100 

263 VLTL-TCCTSONAO
Thuỷ châm điều trị loạn chức năng do chấn thương sọ 
não             98,000               70,100 

264
VLTL-
TCCTCOTSONG

Thuỷ châm điều trị đau liệt tứ chi do chấn thương cột 
sống             98,000               70,100 

265
DY-CUU-
DTRLCGDC Cứu điều trị rối loạn cảm giác đầu chi thể hàn             70,000               36,100 

266 DY-CUU-DTKT Cứu điều trị khàn tiếng thể hàn             70,000               36,100 

267 DY-CUU-DTNCPH Cứu điều trị ngoại cảm phong hàn             70,000               36,100 

268 DY-CUU-DTNTH Cứu điều trị nấc thể hàn             70,000               36,100 

269 DY-CUU-DTDD Cứu điều trị đau đầu, đau nửa đầu thể hàn             70,000               36,100 

270 DY-cuu Chườm ngải             70,000               36,100 

271 DY-CUU-DTDL Cứu điều trị đau lưng thể hàn             70,000               36,100 

272 17.0168.0281 Kỹ thuật xoa bóp bằng máy           100,000               32,300 

273 17.0252.0279 Xoa bóp áp lực hơi           100,000               31,100 

274 17.0075.0277 Tập ho có trợ giúp           100,000               31,100 

275 VLTL-hohap Tập các kiểu thở           100,000               31,100 

276 17.0251.0268 Tập vận động với các dụng cụ trợ giúp             44,000               30,600 

277 17.0069.0268 Tập với máy tập thăng bằng             44,000               30,600 

278 17.0068.0268 Tập thăng bằng với bàn bập bênh             44,000               30,600 

279 17.0067.0268 Tập với dụng cụ chèo thuyền             44,000               30,600 

280 DV-cdvangdass12 Chiếu đèn điều trị vàng da SS <12 giờ           350,000                      -   

281 GSM1-HONGDUC Gói Sinh mổ Hồng Đức (Sanh đơn)      30,345,346                      -   
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282 GSM1-HONGPHUC Gói Sinh mổ Hồng Phúc(sanh đơn)      23,165,346                      -   

283 GSM1-HONGAN Gói Sinh mổ Hồng Ân(Sanh đơn)      22,805,346                      -   

284 GST2 Gói sinh thường Hồng Phúc      17,045,767                      -   

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2022

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN QUANG


